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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày          tháng 02  năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài 

1 

Đăng ký hợp 

đồng nhận 

lao động 

thực tập 

dưới 90 

ngày 

05 ngày làm 

việc, kể từ 

khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 

30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp trực tuyến mức độ 4  tại Cổng dịch vụ 

công trực tuyến – Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh Lai Châu Địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Qua hệ thống bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 

13/11/2020; 

- Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 

10/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết 

một số điều của Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; 

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ LĐTBXH quy 

định về Hệ thống cơ sở dữ liệu người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 
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2 

Đăng ký hợp 

đồng lao 

động trực 

tiếp giao kết 

05 ngày làm 

việc, kể từ 

khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796.888 

2. Thời gian thực hiện: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo 

quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 

30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Nộp trực tuyến mức độ 4  tại Cổng dịch vụ 

công trực tuyến – Hệ thống một cửa điện tử 

tỉnh Lai Châu Địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; 

- Qua hệ thống bưu chính công ích. 

Không quy 

định 

- Luật người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 

13/11/2020; 

- Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết 

một số điều của Luật Người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; 

- Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định về Hệ 

thống cơ sở dữ liệu người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng. 

 

 



Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ 

I Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký hợp đồng lao 

động thực tập dưới 90 

ngày 

Thời gian giải quyết: 5 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Văn phòng Sở 
(kiểm tra thể thức VB) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 
 

 

Doanh nghiệp 
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Đăng ký hợp đồng lao 

động trực tiếp giao kết 

Thời gian giải quyết: 05 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Văn phòng Sở 
(kiểm tra thể thức VB) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng QLLĐ-GDNN 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Trung tâm Phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 
 

 

Người lao 

động 


